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1. Đặt vấn đề
Trong giáo dục, nhu cầu phát triển năng lực dữ liệu 

của giáo viên về hoạt động học tập và hoạt động giáo 
dục của người học (gọi tắt là năng lực dữ liệu về người 
học) đang dần hình thành. Khi giáo viên có đủ năng 
lực dữ liệu về người học, họ thu thập đầy đủ dữ liệu về 
quá trình học tập và kết quả đạt được của người học. 
Từ kết quả này, người thầy sẽ có những quyết định phù 
hợp nhằm điều chỉnh kế hoạch dạy học tiếp theo. Kết 
quả nghiên cứu về năng lực dữ liệu của giáo viên chỉ ra 
rằng, đây là một xu hướng nghiên cứu cần thiết, từ đó 
đưa ra những đánh giá và khuyến nghị phù hợp với quá 
trình dạy học, đặc biệt là trong bối cảnh đổi mới giáo 
dục của Việt Nam hiện nay.

Theo Mandinach và Gummer (2016), trong quá trình 
dạy học, người thầy cần tìm những bằng chứng rõ ràng 
nhất để từ đó đưa ra những quyết định phù hợp cho quá 
trình dạy học [1]. Cụ thể, theo Dunlap và Piro (2016), 
để có kế hoạch hành động cho từng đối tượng người 
học khác nhau, người thầy cần hiểu rõ dữ liệu học tập 
của học sinh từ những nguồn thu thập khác nhau nhằm 
nhận ra những thế mạnh, điểm yếu để điều chỉnh kế 
hoạch và phương pháp dạy học, đáp ứng nhu cầu học 
tập khác nhau của mỗi học sinh [2]. Trong bối cảnh 
hiện nay, có rất nhiều nguồn dữ liệu khác nhau, đặc biệt 

là sự tiện lợi của dữ liệu kĩ thuật số phát triển nhanh 
chóng, đang sẵn sàng cho việc tiếp cận, xử lí, lưu trữ 
và sử dụng. 

Nghiên cứu này hướng đến trả lời hai câu hỏi: 1) 
Năng lực dữ liệu về người học có phải là một lĩnh vực 
mới cần nghiên cứu không? 2) Những định hướng và 
khuyến nghị từ nghiên cứu này là gì? Bài viết đánh giá 
thực trạng về năng lực dữ liệu của giáo viên được xuất 
bản trên thế giới qua hai thập kỉ qua, từ đó đưa ra những 
khuyến nghị cho việc phát triển năng lực dữ liệu của 
giáo viên trong bối cảnh của Việt Nam. Phần còn lại 
của bài viết trình bày tổng quan về năng lực dữ liệu về 
người học của giáo viên, phương pháp nghiên cứu đề 
xuất và kết quả nghiên cứu. Chúng tôi kết luận nội dung 
nghiên cứu và đề xuất những định hướng nghiên cứu 
trong tương lai.

2. Nội dung nghiên cứu
2.1. Đánh giá tổng quan năng lực dữ liệu về người học của 
giáo viên
Cùng với sự phát triển nhanh chóng của khoa học và 

công nghệ trong những năm gần đây, giáo dục có bước 
phát triển mạnh mẽ theo hướng phát triển của công 
nghệ giáo dục. Người thầy không chỉ dùng bảng, phấn 
và không gian được gói gọn trong bốn bức tường, mà 

TÓM TẮT: Năng lực dữ liệu về người học của giáo viên trong môi trường sư phạm 
đang dần hình thành và được đặt ra nhằm đánh giá chính xác sự phát triển 
của học sinh, từ đó đưa ra những hoạt động dạy học phù hợp với đối tượng, 
đáp ứng mục tiêu và nhiệm vụ giáo dục. Thông qua các tài liệu liên quan về 
đối tượng dạy học, giáo viên phải có khả năng thu thập, xử lí chúng để tạo ra 
dữ liệu về người học, từ đó thấy rõ hơn việc học và thực trạng của người học. 
Tuy nhiên, kết quả nghiên cứu về lĩnh vực này còn rời rạc, ít biết đến và chưa 
được chú trọng một cách hợp lí. Để giải quyết vấn đề này, chúng tôi nghiên 
cứu, xem xét và đánh giá một cách có hệ thống các kết quả công bố trên thế 
giới liên quan đến năng lực dữ liệu của giáo viên trong vòng hai thập kỉ qua. 
Từ đó, đưa ra những vấn đề cần thiết về năng lực dữ liệu người học của giáo 
viên, đồng thời chỉ ra những định hướng nghiên cứu rõ hơn về lĩnh vực này và 
vận dụng trong bối cảnh giáo dục ở Việt Nam.

TỪ KHÓA: Năng lực dữ liệu của giáo viên, dữ liệu học tập của người học, đào tạo giáo viên, 
đánh giá có hệ thống, Việt Nam.
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quá trình dạy học và kiểm tra đánh giá phải được tích 
hợp qua môi trường số. Do đó, dữ liệu về người học 
được bắt đầu sử dụng ở hầu hết các cấp của hệ thống 
giáo dục để giúp cho quá trình dạy học có hiệu quả hơn, 
đáp ứng nhu cầu và cải thiện năng lực học tập của người 
học [3], [4]. Với sự phát triển như vũ bão của khoa học 
máy tính, dữ liệu về người học tồn tại ở một số dạng 
khác nhau, ở nhiều nguồn thông tin khác nhau và ngày 
càng đồ sộ. Để xác định được thông tin có ích trong 
những nguồn dữ liệu này là một thách thức lớn đang đặt 
ra cho người dạy học [5]. Theo Gummer và Mandinach 
(2015), năng lực dữ liệu phục vụ quá trình dạy học của 
người thầy là khả năng biến những thông tin thu được 
từ những hoạt động liên quan như: Kiểm tra, đánh giá, 
thái độ, hành vi, không khí lớp học,… thông qua việc 
tuyển chọn, phân tích và nắm bắt thông tin để tích hợp 
vào nội dung hoạt động dạy học cụ thể [6]. 

Khi giáo viên nắm chắc dữ liệu về người học, những 
dữ liệu này không những phục vụ cho quá trình dạy học 
của họ tốt hơn mà còn hiểu sâu về việc học tập của mỗi 
cá nhân học sinh, phản ảnh về thực trạng giáo dục với 
các bên liên quan [7], [8]. Hơn nữa, việc nắm chắc tình 
hình học sinh là điều kiện tốt để phụ huynh học sinh 
hiểu biết hơn về thực trạng học tập của con mình, đồng 
thời thúc đẩy và khích lệ học sinh tham gia vào quá 
trình học tập. Từ đó, tạo cầu nối mật thiết hơn giữa phụ 
huynh, nhà trường, học sinh và giáo viên [9], [10], [11].

Phát triển năng lực dữ liệu của giáo viên đang trở 
thành một chủ đề nghiên cứu, cần được xem xét để tích 
hợp vào trong các năng lực sư phạm của người thầy và 
cần được đào tạo, bồi dưỡng trong chương trình đào tạo 
giáo viên [1]. Các bài viết đánh giá tổng quan về năng 
lực dữ liệu của giáo viên bằng tiếng Việt chưa xuất hiện 
và bằng bằng tiếng Anh còn khá khiêm tốn. Những bài 
viết về năng lực dữ liệu của giáo viên bằng tiếng Việt và 
các nội dung liên quan đến định hướng nghiên cứu này 
còn quá mới, chưa có hệ thống. Để làm rõ nội dung này, 
chúng tôi đánh giá kết hợp có hệ thống các công bố liên 
quan đến chủ đề nghiên cứu trên các tạp chí quốc tế uy 
tín trong hai thập kỉ qua, từ đó đưa ra những định hướng 
nghiên cứu và khuyến nghị cụ thể hướng đến quá trình 
đào tạo và bồi dưỡng giáo viên đáp ứng năng lực dạy 
học phù hợp với tình hình hiện nay.

2.2. Phương pháp nghiên cứu
Nghiên cứu thuộc loại bình luận, đánh giá (Review) 

về một chủ đề nghiên cứu có ý nghĩa quan trọng giúp 
người đọc có cái nhìn tổng quan về sự phát triển của 
lĩnh vực nghiên cứu, từ đó nhận ra những tồn tại và 
xu hướng nghiên cứu trong tương lai. Phương pháp 
nghiên cứu này có nhiều loại khác nhau và chia thành 
một số loại sau: Đánh giá phạm vi (Scoping review) để 
đánh giá lĩnh vực nghiên cứu đang xuất hiện nhằm hình 
thành cơ sở hay nền tảng của một lĩnh vực nghiên cứu 

[12], [13; Đánh giá có hệ thống (Systematic review) 
để xác định mối quan hệ của các nghiên cứu, những 
tồn tại, điểm mạnh hay xu thế nghiên cứu một cách có 
hệ thống [14]; Đánh giá các tài liệu liên quan đến nội 
dung nghiên cứu (Literature review), phương pháp này 
được sử dụng để đánh giá tổng quan vấn đề nghiên cứu 
cho một ấn phẩm nghiên cứu. Hiện nay, các phương 
pháp nghiên cứu đánh giá tổng quan được xem là một 
phương pháp nghiên cứu khoa học trong thể loại bài 
bình luận đánh giá [15].

Trong nghiên cứu này, chúng tôi sử dụng tiếp cận đánh 
giá kết hợp mới dựa trên phương pháp đánh giá phạm 
vi và đánh giá có hệ thống của Arksey và O’Malley 
(2005), Templier và Paré (2015), Lộc và các cộng sự 
(2023) để thực hiện nghiên cứu này [12], [13], [15]. 
Phương pháp tiếp cận này được triển khai gồm 5 bước: 
1) Nhận biết câu hỏi nghiên cứu, chủ đề nghiên cứu 
(Identifying the research question or research topic); 2) 
Tìm kiếm các kết quả nghiên cứu theo từ khóa của chủ 
đề nghiên cứu (Searching for the existing studies); 3) 
Xử lí, tuyển chọn các tài liệu liên quan và có giá trị đối 
với nội dung nghiên cứu (Pre-processing and studies 
selection); 4) Xử lí và đánh giá chất lượng dữ liệu, phân 
tích và thể hiện kết quả (Data processing and quality 
evaluation); 5) Phân tích dữ liệu, tổng hợp và báo cáo 
kết quả (Data interpretation, summarising and reporting 
the results). Chi tiết thực hiện như sau:

a. Nhận biết câu hỏi nghiên cứu, chủ đề nghiên cứu
Trong nghiên cứu này, chúng tôi xác định nội dung 

nghiên cứu thông qua các từ khóa: Năng lực dữ liệu 
của giáo viên (Teacher data literacy), dữ liệu người 
học (Student learning data), đào tạo giáo viên (Teacher 
education), đánh giá có hệ thống (A systematic review). 
Chúng tôi tập trung nghiên cứu, đánh giá các xuất bản 
trên các tạp chí quốc tế uy tín thuộc chủ đề nghiên cứu 
trên phạm vi toàn cầu. Giới hạn phạm vi nghiên cứu chủ 
yếu trong khoảng thời gian 20 năm (2000-2020) và có 
một số công bố mới hơn. Vì lí do hạn chế về thời gian 
nghiên cứu và kinh phí không cho phép nên nghiên cứu 
này chỉ tập trung vào các công bố bằng tiếng Anh, kiểm 
tra sự tồn tại các công bố bằng tiếng Việt và bỏ qua các 
công bố bằng ngôn ngữ khác. Do đó, các từ khóa xác 
định và sử dụng trong nghiên cứu này là những từ khóa 
tiếng Anh tương ứng ở trên. Với bốn từ khóa liên quan 
đến nội dung nghiên cứu, từ khóa “Teacher education” 
liên quan đến chiến lược đào tạo giáo viên đáp ứng 
năng lực dữ liệu và “A systematic review” lại liên quan 
đến phương pháp nghiên cứu đánh giá tổng quan của 
bài viết. Cả hai từ khóa này không liên quan nhiều đến 
chủ đề nghiên cứu cần tìm kiếm là năng lực dữ liệu của 
giáo viên về người học nên không được sử dụng trong 
tìm kiếm nhưng được vận dụng xử lí dữ liệu để loại bỏ 
các nghiên cứu không liên quan. Hai từ khóa quan trọng 
còn lại là “Teacher data literacy” và “Student learning 
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data” được công thức hóa và sử dụng cho các bước tiếp 
theo trong nghiên cứu.

b. Tìm kiếm các kết quả nghiên cứu theo từ khóa của 
chủ đề nghiên cứu

Đối với người làm nghiên cứu đang sinh sống tại 
Việt Nam, để có được nguồn bài báo xuất bản trên các 
tạp chí quốc tế uy tín (ISI và SCOPUS) thì phải có tài 
khoản truy cập được mua. Do đó, thông thường chúng 
ta phải qua một trong bốn cách thức sau: 1) Là người 
nghiên cứu ở các cơ sở giáo dục của Việt Nam, đồng 
thời là thành viên nghiên cứu của các cơ sở giáo dục 
nước ngoài, đơn vị có hỗ trợ miễn phí để tìm và tải 
các công bố tương ứng để sử dụng; 2) Có sự hợp tác 
với đồng nghiệp ở nước ngoài, thông qua kênh này để 
nhận các công bố uy tín; 3) Các cổng nghiên cứu như 
www.researchgate.net, https://scholar.google.com/để 
tìm kiếm tài liệu, theo dõi (Following) và tham khảo. 
Người nghiên cứu gửi yêu cầu trực tiếp đến tác giả để 
xin một bản sao ở chế độ bảo mật riêng, nếu ấn phẩm 
không được phép chia sẻ bởi nhà xuất bản; 4) Kết hợp 
trang tìm kiếm https://www.google.com.vn/ và tìm trực 
tiếp trên trang chủ của một số tạp chí uy tín có lĩnh vực 
nghiên cứu phù hợp về giáo dục, công nghệ giáo dục. 
Để nắm bắt xu hướng nghiên cứu, tìm được các tài liệu 
liên quan đến vấn đề nghiên cứu, chúng tôi kết hợp tất 
cả các phương pháp trên. Sau khi thực hiện tìm kiếm 
thô trên trang google.com, với từ khóa “Teacher data 
literacy” and “Student learning data” and “Journal”, 
chúng tôi đã thu được 820 kết quả liên quan đến “Năng 
lực dữ liệu của giáo viên về người học” trên các tạp chí. 
Chúng tôi sử dụng từ khóa ở trên vì hướng đến loại bỏ 
năng lực dữ liệu của giáo viên nhưng ở lĩnh vực khác 
ngoài đối tượng dữ liệu học tập của người học, loại bỏ 
các ấn phẩm không phải là tạp chí (như sách, bài hội 
thảo,...) vì có hàm lượng học thuật thấp hơn.

c. Xử lí, tuyển chọn các tài liệu liên quan và có giá 
trị nghiên cứu

Chúng tôi sử dụng phần mềm Mendeley Desktop để 
tiếp tục tuyển chọn và loại bỏ các tài liệu có nội dung 
trùng lặp thông tin. Sau đó, các kết quả không thuộc tạp 
chí quốc tế uy tín và thuộc tạp chí uy tín nhưng không 
liên quan đến lĩnh vực giáo dục (Education), E-learning 
bị loại bỏ. Chúng tôi tập trung nhận biết những bài viết 
có hàm lượng khoa học cao ở cơ sở dữ liệu chứa các 
tạp chí uy tín ISI (SCIE, SSCI), SCOPUS thuộc nội 
dung nghiên cứu qua hai địa chỉ www.scimagojr.com 
và https://clarivate.com/ nhằm loại bỏ các kết quả tìm 
kiếm không thuộc SCOPUS.

Sau khi loại bỏ các kết quả không cần thiết, chúng tôi 
tiến hành thu thập bản mềm của các ấn phẩm thông qua 
bốn giải pháp được giới thiệu ở Bước 2. Thông qua các 
giải pháp này, chúng tôi tiếp cận được hầu hết bản đầy 
đủ của các bài báo. Dưới đây, chúng tôi đề cập thêm một 
số chia sẻ kinh nghiệm để thực hiện tốt nghiên cứu đánh 

giá tổng quan và tìm kiếm kết quả nghiên cứu như sau:
- Nhận biết các nhà khoa học lớn thuộc lĩnh vực của 

chủ đề nghiên cứu, theo dõi họ (Following) ở các cổng 
công bố nghiên cứu, như Google scholar, Research 
gate. Có thể sử dụng trực tiếp những công bố này nếu 
tài liệu xuất bản ở chế độ mở (Open access). Đồng thời 
theo dõi (Following) tác giả chính của công bố này để 
nhận các công bố của họ về sau, có thể yêu cầu họ gửi 
chia sẻ bản đầy đủ ở chế độ riêng tư (Request full-text) 
nếu bài báo download có tính phí. Đây là một giải pháp 
tốt giúp người nghiên cứu nói chung và người nghiên 
cứu trong nước nói riêng nhận thông báo từ các công 
bố mới của những nhà khoa học hàng đầu thế giới mà 
mình đang theo dõi, qua đó nắm bắt được xu thế của 
lĩnh vực mình đang nghiên cứu.

- Đọc kĩ các bài viết tổng quan, bài viết đánh giá 
(Review) về lĩnh vực nghiên cứu để có cái nhìn tổng 
quát nhất về phạm vi nghiên cứu.

- Tham khảo tài liệu tham khảo của các bài viết có 
chất lượng cao để nhận biết thêm những công bố tốt có 
liên quan đến nội dung nghiên cứu.

Chúng tôi tuyển chọn được 37 bài báo có chất lượng 
và ý nghĩa cho nghiên cứu để phục vụ phân tích kết quả 
ở các bước tiếp theo (xem Hình 1).

d. Xử lí và đánh giá chất lượng dữ liệu, phân tích và 
thể hiện kết quả

Sau khi xử lí, đánh giá và thu được dữ liệu đạt chuẩn, 

Hình 1: Năng lực dữ liệu về người học của giáo viên
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chúng tôi sử dụng lưới các tiêu chí thống kê được đề 
xuất bởi Loc và các cộng sự (2023) để tiến hành thống 
kê, phân tích các kết quả nghiên cứu liên quan đến chủ 
đề và thời gian nghiên cứu [13]. Trong quá trình thu 
thập dữ liệu liên quan đến chủ đề nghiên cứu, kết quả 
thu được nằm rải rác trong vòng 15 năm. Sau khi xử 
lí và loại bỏ các công bố kém chất lượng, dữ liệu thu 
được ở Hình 2 cho thấy chủ đề nghiên cứu tập trung 
trong vòng 10 năm gần đây và có xu hướng tăng dần. 
Dữ liệu này tiết lộ rằng, năng lực dữ liệu của giáo viên 
trong giáo dục đang là vấn đề được quan tâm nghiên 
cứu trong những năm gần đây. Cụ thể, năm 2013 và 
2014, mỗi năm có 01 công bố, chiếm 2.7%; năm 2015, 
có 06 công bố, chiếm 16.2%; năm 2016, có 05 công bố, 
chiếm 13.5%; năm 2017 và 2018, mỗi năm có 04 công 
bố, chiếm 10.8%; năm 2019, có 06 công bố, chiếm 
16.2%; năm 2020, có 08 công bố, chiếm 21.6%; năm 
2021 và 2022 dù chưa thống kê đầy đủ nhưng mỗi năm 
vẫn có 01 công bố, chiếm 2.7%. Để hiểu rõ những tác 
động của nó, chúng ta cùng phân tích các yếu tố và diện 
mạo khác ở bước tiếp theo (xem Hình 2).

e. Phân tích dữ liệu, tổng hợp và báo cáo kết quả
Ở bước này, chúng tôi tập trung phân tích, đánh giá 

kết quả theo các thể hiện khác nhau như: Theo loại hình 
nghiên cứu, theo phương pháp nghiên cứu, theo đối tượng 
nghiên cứu và theo bậc học hay nhiệm vụ giáo dục. 

Bảng 1 cho thấy, các công bố tập trung vào nghiên cứu 
thực nghiệm với 28 công bố, chiếm 75.7%; nghiên cứu 
lí thuyết hoặc mô hình với 05 công bố, chiếm 13.5% và 
nghiên cứu theo thể loại bài bình luận, đánh giá có 04 
công bố, chiếm 10.8%. 

Ở Bảng 2, chúng tôi phân tích các công bố để phân 
loại theo phương pháp nghiên cứu, có 13 công bố 
nghiên cứu định lượng, 17 công bố nghiên cứu định 
tính, 06 công bố sử dụng phương pháp tổng hợp và 01 

công bố đánh giá tổng quan của Raffaghelli và Stewart 
(2020) [16]. Kết quả này thể hiện rằng, chủ đề này được 
nghiên cứu khá đầy đủ ở hầu hết các phương pháp. 

Ở Bảng 3, chúng tôi đánh giá và phân loại theo đối 
tượng nghiên cứu, có 13 nghiên cứu liên quan đến giáo 
viên và 10 nghiên cứu liên quan đến sinh viên sư phạm, 
có 09 nghiên cứu liên quan đến cả hai đối tượng này, 
04 nghiên cứu sử dụng dữ liệu cùng các công bố ở trên 
và 01 nghiên cứu ở đối tượng khác. Chúng tôi tiến hành 
phân tích bài báo theo nhiệm vụ nghiên cứu ở các bậc 
học. Có 17 công bố nghiên cứu để nâng cao năng lực dữ 
liệu cho giáo viên phổ thông ở các cấp, chiếm 45.9%, 
20 công bố nghiên cứu để nâng cao năng lực dữ liệu 
cho sinh viên sư phạm ở các trường đào tạo giáo viên, 
chiếm 54.1% (xem Bảng 4). 

Bảng 1: Phân loại bài báo theo thể loại nghiên cứu

Phân loại bài báo nghiên cứu (N=37) Số lượng công bố

Nghiên cứu thực nghiệm 28

Nghiên cứu lí thuyết, mô hình 5

Bài báo bình luận, tổng hợp và đánh giá 4

Bảng 2: Phân loại bài báo theo phương pháp nghiên cứu

Phân loại theo phương pháp nghiên cứu (N=37) Số lượng công bố

Nghiên cứu định lượng 13

Nghiên cứu định tính 17

Phương pháp nghiên cứu tổng hợp 6

Đánh giá tổng quan 1

Bảng 3: Phân loại bài báo theo đối tượng nghiên cứu

Phân loại theo đối tượng nghiên cứu (N=37) Số lượng công bố

Giáo viên phổ thông 13

Sinh viên sư phạm 10

Cả giáo viên và sinh viên sư phạm 9

Các bài báo cùng dữ liệu nghiên cứu 4

Khác 1

Bảng 4: Phân loại bài báo theo nhiệm vụ nghiên cứu hay bậc 
học

Phân loại theo bậc học hay nhiệm vụ giáo dục 
(N=37)

Số lượng công bố

Giáo dục phổ thông 17

Tiểu học 5

Trung học cơ sở 5

Bậc phổ thông nói chung 7

Đào tạo, sinh viên sư phạm 20
Hình 2: Thống kê số lượng công bố theo năm liên quan 
đến năng lực dữ liệu của giáo viên
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2.3. Kết quả nghiên cứu
Bảng 5 là kết quả được xử lí và thống kê theo 05 chủ 

đề chính, được phân loại như sau: 
Thứ nhất: Về kiến thức, kĩ năng và khả năng quản lí, 

làm chủ về năng lực dữ liệu cho giáo viên. Nội dung 
này cung cấp những nền tảng cơ sở về năng lực dữ 
liệu cho giáo viên, đồng thời mô tả những kiến thức, 
kĩ năng và khả năng quản lí, sử dụng dữ liệu hiệu quả. 
Tiêu biểu là các nghiên cứu và công bố của Gummer 
và Mandinach (2015), Mandinach và Gummer (2016), 
Mandinach và cộng sự (2015), Mandinach và Jimerson 
(2016) [1], [6], [17], [18]. 

Thứ hai: Nghiên cứu về năng lực sử dụng dữ liệu của 
giáo viên. Tiêu biểu cho nội dung này là nghiên cứu sử 
dụng và đánh giá việc sử dụng dữ liệu trong giáo dục 
của Boesdorfer và cộng sự (2020) [19]. 

Thứ ba: Nghiên cứu về năng lực sử dụng dữ liệu của 
sinh viên sư phạm có tác dụng đến khả năng thực thi 

năng lực dữ liệu của giáo viên. Chủ đề này có các công 
bố của McDowall và cộng sự (2021), Reeves (2016 và 
2017), Merk và cộng sự (2020), Kennedy-Clark và cộng 
sự (2020), Conn và cộng sự (2022), Ahmed (2019) [11], 
[20], [21], [22], [23], [24], [25]. 

Thứ tư: Những nhân tố ảnh hưởng đến thực thi năng 
lực dữ liệu, những thuận lợi và khó khăn. Điển hình 
cho chủ đề này có các công bố liên quan đến khám 
phá năng lực dữ liệu cho việc dạy học, hỗ trợ đưa ra 
quyết định để cải thiện trường học của Beck và cộng sự 
(2020), Schildkamp (2019), Walker và cộng sự (2018) 
[26], [27], [28]. Khám phá những thách thức để phát 
triển năng lực dữ liệu của sinh viên sư phạm [29]. Tầm 
nhìn và viễn cảnh dữ liệu dạy học trong giáo dục khoa 
học xã hội bậc học phổ thông [30]. 

Thứ năm: Chuẩn bị chương trình, nội dung về năng 
lực dữ liệu cho việc đào tạo giáo viên và phát triển 
nghề nghiệp. Tiêu biểu cho chủ đề này có các công bố 

Bảng 5: Phân tích kết quả một số nghiên cứu về năng lực dữ liệu của giáo viên theo chủ đề

STT Chủ đề Mô tả nội dung Một số nghiên cứu liên quan

1 Kiến thức, kĩ năng, và 
khả năng quản lí và 
làm chủ về năng lực 
dữ liệu cho giáo viên.

Cung cấp những nền tảng 
cơ sở về năng lực dữ liệu 
cho giáo viên, đồng thời 
mô tả những kiến thức, kĩ 
năng và khả năng quản lí, 
sử dụng dữ liệu một cách 
hiêu quả.

- Một khung khái niệm về năng lực dữ liệu cho giáo viên [6]. 
- Mô tả về kiến thức, kĩ năng và sự quản lí về năng lực dữ liệu cho giáo viên [1], 
[16].
- Các tiêu chuẩn đánh giá về đạo đức và trách nhiệm trong sử dụng dữ liệu dựa 
trên 05 thành phần của chu trình sử dụng dữ liệu [43].
- Làm thế nào để giáo viên sử dụng dữ liệu trong giáo dục [18].
- Một khung năng lực dữ liệu cho các nhà giáo dục ở khu vực Châu Âu [44].

2 Nghiên cứu về năng 
lực sử dụng dữ liệu 
của giáo viên.

Thực thi năng lực dữ liệu 
của giáo viên: Phân loại 
và mục đích sử dụng.

- Sử dụng và đánh giá việc sử dụng dữ liệu trong giáo dục [19].

3 Nghiên cứu về năng 
lực sử dụng dữ liệu 
của sinh viên sư 
phạm.

Thực thi năng lực dữ liệu 
của giáo viên: Phân loại 
và mục đích sử dụng.

- Sử dụng dữ liệu là yếu tố cốt lõi của năng lực dữ liệu trong đánh giá quá trình 
dạy học [11].
- Cơ hội sử dụng dữ liệu trong quá trình dạy học, đánh giá hiệu quả sử dụng dữ 
liệu trong dạy và học của sinh viên sư phạm [21], [22].
- Những kiến nghị và đề xuất về năng lực dữ liệu và đào tạo giáo viên từ đầu cho 
sinh viên sư phạm [23].
- Những đòi hỏi kiến thức và kỹ năng về năng lực dữ liệu cho nghề nghiệp ban đầu 
của giáo viên [24], [45].
- Dữ liệu là cơ sở để đưa ra quyết định [25].

4 Dữ liệu và mối liên 
hệ với tri thức và kĩ 
năng; quản lí dữ liệu 
của giáo viên; cấu 
trúc, sự tổ chức và 
chi phối về thời gian 
của các yếu tố.

Những nhân tố ảnh hưởng 
đến thực thi năng lực dữ 
liệu: Những thuận lợi và 
khó khăn.

- Khám phá năng lực dữ liệu cho việc dạy học và hỗ trợ đưa ra quyết định để cải 
thiện trường học [26], [27], [28].
- Khám phá những thách thức để phát triển năng lực dữ liệu của sinh viên sư 
phạm [29].
- Tầm nhìn và viễn cảnh dữ liệu dạy học trong giáo dục khoa học xã hội bậc học 
phổ thông [30].

5 Chuẩn bị chương 
trình và nội dung về 
năng lực dữ liệu cho 
việc đào tạo giáo 
viên và phát triển 
nghề nghiệp.

Xây dựng chiến lược để 
thúc đẩy phát triển năng 
lực dữ liệu cho sinh viên 
sư phạm và giáo viên 
đương chức. 

- Những khái niệm và sử dụng dữ liệu học tập của người học cho các nhóm giáo 
viên [31]. 
- Xây dựng khung khái niệm về nằng lực dữ liệu và giải pháp xây dựng đội ngũ nhà 
giáo có đủ năng lực ở trường sư phạm [6].
- Tạo thói quen sử dụng thông thạo dữ liệu cho nhà giáo [32].
- Hiệu quả tác động của sự can thiệp sử dụng năng lực dữ liệu trong giáo dục [33], 
[34], [35], [36], [37].
- Chuẩn bị cho sinh viên sư phạm trở thành giáo viên có đầy đủ năng lực về dữ 
liệu học tập của người học [38].
- Sử dụng dữ liệu để phát triển nghề nghiệp đáp ứng nhu cầu của giáo viên [39], 
[40], [41].
- Phát triển việc sử dụng dữ liệu, năng lực và thái độ sử dụng dữ liệu [42], [46].
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của Slavit và cộng sự (2013), Mandinach và cộng sự 
(2015), Bocala - Boudet (2015), Ebbeler và cộng sự 
(2017), Kippers và cộng sự (2018), Reeves - Chiang 
(2018, 2019), Van Geel và cộng sự (2017), Carey và 
cộng sự (2018), Edwards - Ogle (2020), Jimerson - 
Wayman (2015), Wayman - Jimerson (2014) [17], 
[31], [32], [33], [34], [35], [36], [37], [38], [39], [40], 
[41]. Phát triển việc sử dụng dữ liệu, năng lực và thái 
độ sử dụng dữ liệu của Bolhuis, Voogt và Schildkamp 
(2019) [42].

Nghiên cứu về năng lực dữ liệu của giáo viên đang 
là một chủ đề nghiên cứu mới hình thành, thể hiện khá 
đầy đủ và có tính hệ thống: Từ nghiên cứu kiến thức, kĩ 
năng và sự quản lí đến năng lực sử dụng dữ liệu trong 
đào tạo sinh viên sư phạm và vận dụng giải pháp này 
trong đội ngũ giáo viên đương chức; phân tích những 
thuận lợi và khó khăn được nghiên cứu, từ đó đề xuất 
chương trình và nội dung đào tạo về năng lực dữ liệu 
nhằm mục đích phát triển năng lực dữ liệu cho giáo 
viên để nâng cao hiệu quả của quá trình giáo dục. 

3. Kết luận và đề xuất
Chúng tôi sử dụng kết hợp các tiếp cận của Arksey và 

O’Malley (2005), Templier và Paré (2015), Loc (2023) 
để thực hiện nghiên cứu đánh giá các kết quả đã công 
bố về năng lực dữ liệu người học của giáo viên [12], 
[13], [15]. Cụ thể, chúng tôi phân tích, đánh giá dữ liệu 
các công bố về chủ đề nghiên cứu, đối tượng nghiên 
cứu, thời gian công bố, phương pháp nghiên cứu, nền 
tảng lí thuyết. Từ kết quả này, chúng ta thấy được năng 
lực dữ liệu của giáo viên giữ vai trò quan trọng có tác 

động đến sự thành công của quá trình giáo dục ở nhà 
trường nói chung, tác động đến sự giảng dạy và kiểm 
tra đánh giá trong giáo dục của giáo viên nói riêng [47], 
[48]. Với các nội dung được phân tích cụ thể ở kết quả 
nghiên cứu đã cho thấy những cơ sở lí thuyết vững chắc 
về năng lực dữ liệu của giáo viên và những tác động 
của chúng vào sự thành công của quá trình giáo dục và 
đào tạo đang được hình thành một cách có hệ thống. Để 
phát triển và vận dụng năng lực này, chúng tôi khuyến 
nghị: 1) Có chính sách đào tạo hợp lí về năng lực dữ 
liệu cho sinh viên trong các trường sư phạm. Đây là 
một bước đi nền tảng để đào tạo một cách có hệ thống 
đội ngũ giáo viên trong tương lai; 2) Có chính sách bồi 
dưỡng năng lực này cho đội ngũ giáo viên các cấp; 3) 
Vận dụng năng lực dữ liệu vào quá trình giáo dục ở phổ 
thông nhằm góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và 
đào tạo ở các cấp học, phù hợp với xu thế phát triển 
giáo dục trong cuộc Cách mạng công nghiệp 4.0 đang 
diễn ra và hướng đến cuộc Cách mạng 5.0 sắp tới, đáp 
ứng chủ trương chuyển đổi số và đổi mới giáo dục Việt 
Nam trong bối cảnh hiện nay; 4) Cần có nhiều nghiên 
cứu hơn nữa về lĩnh vực này nhằm củng cố những bằng 
chứng mới cho lĩnh vực nghiên cứu, đồng thời đề xuất 
những giải pháp nhằm nâng cao năng lực dữ liệu về 
người học của giáo viên; 5) Nghiên cứu triển khai là 
một định hướng cần được xem xét thực hiện trong thời 
gian tới. 
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ABSTRACT: The emergence of teachers’ data literacy is gradually 
gaining attention as a crucial aspect for accurately assessing students’ 
development, then tailoring teaching activities toward individual learners 
to meet educational goals and tasks. To achieve this, teachers must 
proficiently collect and process relevant documents related to teaching 
objects to generate insightful data about learners and enhance the 
understanding of their learning and development. Despite the significance 
of teachers’ data literacy, research findings in this domain remain 
fragmented, insufficiently known, and lack proper focus. To address this 
gap, we conducted a systematic study, review, and evaluation of global 
publications spanning the past two decades, specifically focusing on 
teachers’ data competence. Our analysis identifies key issues concerning 
the learner data. Additionally, we highlight research directions in this field 
and explore their potential applications within the educational context of 
Vietnam. This comprehensive examination aims to contribute to a more 
nuanced understanding of teachers’ data literacy, fostering its integration 
into effective teaching practices.

KEYWORDS: Teachers’ data literacy, learner data, training teacher, a systematic review, 
Vietnam.
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